
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Dục Đoài, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HẢI

0107809763

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG 
MẠI TIẾN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN HAI BUSINESS AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978471708
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

3. Khai thác quặng sắt 0710(Chính)

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

9. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng)

4773

13. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

14. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

22. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Khai thác và thu gom than bùn 0892

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 141578043

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Đại 7, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Đại 7, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

VŨ THỊ HẢI Nữ
07/01/1972 Kinh Việt Nam

05/07/2014 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       141578043
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Đại 7, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Đại 7, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HẢI Nữ

07/01/1972 Kinh Việt Nam

05/07/2014 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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